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BIỂU 01
Danh mục Hệ thống trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND ngày       /      /2026 của Văn phòng UBND tỉnh)

TT Nội dung Đơn vị tính

Số lượng

Trụ sở chính tại
phường Hoa Lư

Điểm tiếp nhận và
Trả kết quả Hà Nam

Điểm tiếp nhận và Trả
kết quả Nam Định

1 Bảng điện tử ngoài trời M2 12 02 Bảng LED
(Trong nhà, ngoài trời)

02 Bảng LED
(Trong nhà, ngoài trời)

2 Điện thoại bàn Cái 46 15 32
3 Giá treo màn hình LCD Cái 31 0 2
4 Màn hình tivi Cái 13 5 2
5 Màn hình hiển thị tại quầy Cái 31 0 0
6 Màn hình cảm ứng Cái 31 2 0

7 Máy  chấm công  vân  tay  kèm phần  mềm tiếng  Việt
miễn phí

Cái 2 0 0

8 Máy chiếu, màn chiếu Cái 1 1 0
9 Máy đọc mã vạch đa điểm 2D Cái 35 2 0
10 Máy in A4 Bộ 41 15 12
11 Máy phát số có màn cảm ứng Cái 1 2 1
12 Máy Photocopy kèm chức năng in Bộ 2 1 1
13 Máy Scan Bộ 31 9 15
14 Máy tính để bàn Bộ 43 21 30
15 Máy tính HP Core i7 Bộ 16 0 0
16 3 máy tính xách tay Cái 3 1 0
17 Phần mềm gọi số tại quầy Bộ 31 1 18
18 Phần mềm điều khiển hệ thống Bộ 1 1 1
19 Phần mềm hiển thị thông tin lên màn hình cảm ứng Cái 31 0 1
20 Phần mềm điều khiển hệ thống Cái 1 1 0
21 Tủ Rack 42U Tủ 2 3 2
22 Switch Layer 2 Cái 6 6 0
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TT Nội dung Đơn vị tính

Số lượng

Trụ sở chính tại
phường Hoa Lư

Điểm tiếp nhận và
Trả kết quả Hà Nam

Điểm tiếp nhận và Trả
kết quả Nam Định

23 Bộ phát wiffi Cái 10 5 3
24 Đầu ghi 32 kênh cho IP camera Cái 1 1 1
25 Camera Cái 18 9 19
26 Bộ chia HDMI 1 ra 8 Cái 1 1 0
27 Thiết bị chuyển HDMI Bộ 5 0 4
28 Hệ thống âm thanh bao gồm 1 Ampply và  2 loa Bộ 2 0 0
29 Loa âm trần Bộ 9 10 5
30 Âm ly Bộ 2 2 1
31 Mic cổ ngỗng Bộ 31 0 2
32 Bộ micro không dây Bộ 1 2 0
33 Loa treo tường Cái 6 4 0
34 Thiết bị lưu điện Cái 47 21 1
35 Ổ lioa Cái 45 0 30

Và các trang thiết bị phụ trợ khác đảm bảo cho quá trình vận hành hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
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